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	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

	TT
	Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TN

	TL
	TN

	TL
	TN

	TL
	TN

	TL
	

	1
	Tập hợp các số tự nhiên
(12 tiết)
	Tập hợp; Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên
	4
1,0
	
	
	
	
	
	
	
	10%

	
	
	Các phép toán trên trên tập hợp số tự nhiên; Thứ tự thực hiện các phép tính
	

	
	
	
0,5
1,0
	
	
0,5
1,0
	
	
	20%

	2
	Tính chất chia hết trong tập hợp số tự nhiên
(14 tiết)
	Quan hệ chia hết. Dấu hiệu chia hết
	4
1,0
	
	
	
	
	
	
	
	
10%

	
	
	Số nguyên tố
	2
0,5
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	Ước chung. Ước chung lớn nhất; Bội chung. Bội chung nhỏ nhất
	

	
	
	
0,5
1,0
	
	
0,5
1,0
	
	
1
1,0
	     30%

	[bookmark: _Hlk134449268]3
	Một số hình phẳng trong thực tiễn
(8 tiết)
	Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều.
	2
0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
5%

	
	
	Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân
	4
1,0
	
	
	

	
	
	
	
	
10%

	
	
	Chu vi và diện tích một số tứ giác đã học
	
	
	
	1
1,0
	
	
	
	
	
10%

	Tổng điểm
	4,0
	
	
	3,0
	
	2,0
	
	1,0
	10

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	30%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%
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Môn: Toán 6
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận 
biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Tập hợp các số tự nhiên
(12 tiết)
	Tập hợp; Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên
	Nhận biết:
- Chỉ ra được 1 phần tử có thuộc hay không thuộc 1 tập hợp 
- Biết cách xác định số phần tử của 1 tập hợp đơn giản.
- Biết viết một tập hợp dưới dạng liệt kê.
- Biết xác định giá trị của một số tự nhiên.
	
C1

C2

C3

C4
	
	
	


	
	
	Các phép toán trên trên tập hợp số tự nhiên; Thứ tự thực hiện các phép tính
	Thông hiểu:
Tìm được giá trị của x trong biểu thức đơn giản.
Vận dụng:
Vận dụng tính chất của các phép toán, thứ tự thực hiện phép tính để thực hiện các phép tính trong tập hợp số tự nhiên
	




	
C1.1 (TL)

	



C1.2
(TL)
	

	2
	Tính chất chia hết trong tập hợp số tự nhiên
(14 tiết)
	Quan hệ chia hết. Dấu hiệu chia hết
	Nhận biết:
- Biết kiểm tra một số có chia hết cho 5 không.
- Biết kiểm tra một số có chia hết cho 5 không.
- Nhớ được dấu hiệu chia hết cho 3, cho 5.
- Biết kiểm tra 1 số có chia hết cho 2; 3; 5; 9 không.
	
C5

C6

C7

C8
	
	
	

	
	
	Số nguyên tố
	Nhận biết:
- Nhớ được các số nguyên tố nhỏ hơn 10
- Biết được số 2 là số nguyên tố nhỏ nhất.
	
C9

C10

	




	



	

	
	
	Ước chung. Ước chung lớn nhất; Bội chung. Bội chung nhỏ nhất
	Thông hiểu:
Tìm được ước chung của hai số.
Vận dụng:
Vận dụng cách tìm BCNN để tìm số tự nhiên a, thỏa mãn điều kiện của bài toán 
Vận dụng cao:
Vận dụng kiến thức, ƯC, ƯCNN, phép chia có dư để giải quyết bài toán có nội dung thực tiễn
	
	
C2.1 (TL)


	


C2.2
(TL)
	






C4 (TL)

	3

	Một số hình phẳng trong thực tiễn
(9 tiết)
	Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều.
	Nhận biết:
- Nhớ được đặc điểm của hình vuông.
- Nhớ được đặc điểm của hình lục giác đều.

	
C11
C12
	
	
	

	
	
	Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân
	Nhận biết:
- Nhớ được đặc điểm của hình chữ nhật.
- Nhớ được đặc điểm của hình thoi.
- Nhớ được đặc điểm của các loại tứ giác đã học.
 - Nhớ được đặc điểm của hình thang cân
	
C13

C14
C15

C16
	
	
	

	
	
	Chu vi và diện tích một số tứ giác đã học
	Thông hiểu:
Tính cạnh, được chu vi và diện tích của hình chữ nhật
	
	
C3 (TL)
	
	

	Tổng
	
	4
	3
	2
	1

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%
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	            ĐỀ KIỂM TRA
	            I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) Chọn đáp án đúng trong mỗi câu sau:
		Câu 1 (0,25điểm): Tập hợp A = {2; x; 6; y}, khẳng định nào sau đây là đúng:
	
A. . 
	
B. . 
	
C. . 
	
D. .



		Câu 2 (0,25điểm): Cho tập hợp . Số phần tử của tập hợp M là:
	A. 10.                 
	B. 9.                     
	C.8.                        
	D. 7.



		Câu 3 (0,25điểm): Tập hợp E =  được viết dưới dạng liệt kê các phần tử là:
	
A. 
	
B.
	
C. .
	
D. .


Câu 4 (0,25điểm): Cho số a = 5 037 giá trị của số a bằng:  
	A. a = 5.100 +  0 + 3.10 + 7.
C. a = 5. 100 + 3.10 + 7.
	B. a = 5.1000 + 3.100 + 7.10.
D. a = 5.1000 + 0.100 + 3.10 + 7.


Câu 5 (0,25 điểm): Trong các tập hợp sau, tập hợp nào có tất cả các số đều chia hết cho 5?
	
A. 

C. 
	
B. 

D. 


Câu 6 (0,25 điểm): Số chia hết cho 9 là:
	A. 125.
	B. 396.
	C. 330.
	D. 660.


Câu 7 (0,25 điểm): Số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 là:
	A. 365.
	B. 135.
	C. 230.
	D. 950.


		Câu 8 (0,25 điểm): Cho tổng sau: 54 + 66 + 18, kết luận nào sau đây là đúng?
	A. Tổng trên chia hết cho 2; 3; 9.
C. Tổng trên chia hết cho 2; 3.
	B. Tổng trên chia hết cho 2; 5.
D. Tổng trên chia hết cho 2; 3; 5; 9.


		Câu 9 (0,25 điểm): Tập hợp các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là:
	
A. 

C. 
	
B. 

D. 


Câu 10 (0,25 điểm): Khẳng định nào sau đây là đúng?
	A. Số 1 là số nguyên tố.
C. Số 2 là số nguyên tố nhỏ nhất.
	B. Số 0 là một số nguyên tố.
D. Số 1 và số 2 đều là hợp số.


Câu 11 (0,25 điểm): Nhận xét nào sau đây không đúng với hình vuông?
	A. Bốn cạnh bằng nhau.
C. Bốn góc không bằng nhau.
	B. Hai đường chéo bằng nhau.

D. Bốn góc bằng nhau và bằng .


Câu 12 (0,25 điểm): Nhận xét nào sau đây không đúng với hình lục giác đều?
	A. Tất cả các đường chéo bằng nhau.
C. Sáu cạnh bằng nhau.
	B. Ba đường chéo chính bằng nhau.

D. Sáu góc bằng nhau và bằng .


Câu 13 (0,25 điểm): Nhận xét nào sau đây không đúng với hình chữ nhật?
	A. Hai đường chéo bằng nhau.
C. Các cạnh đối bằng nhau.
	B. Hai đường chéo vuông góc.
D. Bốn góc bằng nhau và bằng 900.


Câu 14 (0,25 điểm): Nhận xét nào sau đây không đúng với hình thoi?
	A. Hai đường chéo bằng nhau.
C. Các cạnh đối bằng nhau.
	B. Hai đường chéo vuông góc.
D. Các cạnh đối song song.


 	Câu 15 (0,25 điểm): Khẳng định nào sau đây là không đúng?
	 A. Trong hình thoi các góc đối không bằng nhau.
	 B. Hai góc kề một đáy của hình thang cân bằng nhau.
	 C. Trong hình chữ nhật hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
	 D. Hai đường chéo của hình vuông bằng nhau.
		Câu 16 (0,25 điểm): Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về hình thang cân?
	A. Trong một hình thang cân hai đáy bằng nhau.
B. Trong một hình thang cân các góc bằng nhau.
C. Trong hình thang cân các cạnh bằng nhau.
D. Trong một hình thang cân hai góc kề một đáy bằng nhau.	


 	II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
	 	Câu 1 (2,0 điểm): 
1. Tìm x, biết:
		a) x - 35 = 101                                       b) x + 47 = 238            
		2. Thực hiện các phép tính sau :

	 	a) 8 . 755 + 245 . 8                               b)   
		Câu 2 (2,0 điểm):
1. Tìm ước chung của 6 và 8.
2. Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho a  12 và a  40.

		Câu 3 (1,0 điểm): Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 24 m, chiều rộng bằng  chiều dài. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.
Câu 4 (1,0 điểm): Có 90 bút bi và 100 quyển vở được thưởng đều cho một số học sinh, còn lại 18 bút bi và 4 quyển vở không đủ chia đều. Tính số học sinh được thưởng.
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I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	B
	A
	D
	C
	B
	B
	C
	D
	C
	C
	A
	B
	A
	A
	D


		II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1 
(2,0 điểm)
	a) x - 35 = 101
           x = 101 + 35
           x = 136                                                                 
 
	
0,25
0,25

	
	b) x + 47 = 238
          x  = 238 – 47
          x = 191 
	
0,25
0,25


	
	a) 8 . 755 + 245 . 8 
= 8. (755 + 245)
= 8 . 1000
= 8 000                             
	
0,25

0,25

	
	
b) 

     

     

    

    

     
	

0,25


0,25

	Câu 2 
(2,0 điểm)
	a)     Ư(6) = {1; 2; 3; 6}
         Ư(8) = {1; 2; 4; 8}
   ƯC(6, 8) = {1; 2}
	0,25
0,25
0,5

	
	b) Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho a ⋮ 12 và a ⋮ 40
Vì a là số tự nhiên nhỏ nhất và a ⋮ 12 và a ⋮ 40, nên a là BCNN(12, 40)


         

  
Vậy  a = 120
	0,25


0,25

0,5

	Câu 3 
(1,0 điểm)
	Chiều rộng của hình chữ nhật là:

 
Chu vi của hình chữ nhật là:
2. (24 + 18) = 84 (m)
Diện tích của hình chữ nhật là:

 
	
0,25

0,25

0,5

	Câu 4 
(1,0 điểm)
	Số học sinh được thưởng là ước chung của 90 – 18 = 72 và 100 – 4 = 96, đồng thời số học sinh được thưởng phải lớn hơn 18.
ƯCLN(72,96) = 24
Ư(24) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24}
Vì số học sinh là ƯC(72,96) và phải lớn hơn 18, nên số học sinh được thưởng là 24 học sinh.
	
0,25
0,25
0,25

0,25
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